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TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Trúc Lâm; 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Chịu và bà Vũ Ngọc Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thúy An – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Yên.  
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Tú Vương - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Yên xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 55/2023/TLPT-DS ngày 03 

tháng 8 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 07/6/2023 của Toà án 

nhân dân thị xã D, tỉnh Phú Yên bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 139/2023/QĐPT-DS 

ngày 01 tháng 11 năm 2023, Quyết định hoãn phiên tòa ngày 16/11/2023 và 

Thông báo thời gian mở phiên tòa số 28/TB-TDS ngày 22/02/2024, giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Võ Hồng N, sinh năm 1991; Nơi cư trú: Khu phố 

Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã D, tỉnh Phú Yên; có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc P, sinh năm 1989; Nơi cư trú: Khu phố 

Phú Hiệp 2, phường H, thị xã D, tỉnh Phú Yên; xin vắng mặt. 

3. Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc P. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Võ Hồng 

N trình bày:  

Bà N và bà Nguyễn Thị Ngọc P là chỗ làm ăn quen biết, bà P có vay tiền 

nhiều lần của bà N với tổng số tiền nợ là 13.250.000.000đồng, cụ thể:  

- Ngày 26/6/2020 bà P có vay bà N số tiền 200.000.000đồng; Ngày 

04/8/2020 bà P có vay bà N số tiền 900.000.000đồng; Ngày 11/8/2020 bà P có 
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vay bà N số tiền 200.000.000đồng; Ngày 08/9/2020 bà P có vay bà N số tiền 

100.000.000đồng; Ngày 16/11/2020 bà P có vay bà N số tiền 300.000.000đồng;  

- Ngày 11/3/2021 bà P có vay bà N số tiền 1.000.000.000đồng; Ngày 

01/4/2021 bà P có vay bà N số tiền 300.000.000đồng; Ngày 28/4/2021 bà P có 

vay bà N số tiền 200.000.000đồng; Ngày 08/6/2021 bà P có vay bà N số tiền 

200.000.000đồng; Ngày 24/6/2021 bà P có vay bà N số tiền 300.000.000đồng;  

- Ngày 30/6/2021 bà P có vay bà N số tiền700.000.000đồng; Ngày 

13/7/2021 bà P có vay bà N số tiền 500.000.000đồng; Ngày 21/9/2021 bà P có 

vay bà N số tiền 1.290.000.000 đồng; Ngày 01/10/2021 bà P có vay bà N số tiền 

910.000.000đồng; Ngày 07/10/2021 bà P có vay bà N số tiền 

1.000.000.000đồng; Ngày 17/11/2021 bà P có vay bà N số tiền 

750.000.000đồng;  

- Ngày 08/8/2022 bà P có vay bà N số tiền 3.000.000.000đồng; Ngày 

15/8/2022 bà P có vay bà N số tiền 800.000.000đồng; Ngày 14/10/2022 bà P có 

mượn bà N số tiền 600.000.000đồng. 

Những lần vay tiền bà P đều là người viết và ký xác nhận nợ vào các giấy 

vay tiền và cam kết sẽ trả lại số tiền vay khi bà N yêu cầu. Sau khi vay tiền, bà 

N nhiều lần yêu cầu P trả lại số tiền đã vay nhưng bà P không trả. Nay bà N 

khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc P phải trả số tiền 13.250.000.000đồng 

và yêu cầu tính lãi theo lãi suất nhà nước quy định 10%/năm cho đến khi trả 

xong nợ gốc.  

Ngoài ra, yêu cầu tiếp tục duy trì các Quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời số 03/2023/QĐ-BPKCTT ngày 06 tháng 3 năm 2023 và Quyết 

định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2023/QĐ-BPKCTT ngày 08 

tháng 3 năm 2023 “Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ” để đảm bảo nghĩa 

vụ trả nợ của bà P. 

Quá trình giải quyết vụ án, tại biên bản hòa giải ngày 13/3/2023 bị đơn 

bà Nguyễn Thị Ngọc P trình bày:  

Bà P “thừa nhận có vay tiền của bà Võ Hồng N nhiều lần, mỗi lần mượn 

tiền thì bà P là người ký và viết giấy mượn tiền, mục đích mượn tiền làm ăn 

kinh doanh. Khi mượn tiền hai bên có thỏa thuận lãi, tuy nhiên hai bên chỉ thỏa 

thuận miệng chứ không có ghi văn bản. Hiện nay bà N yêu cầu bà P trả số tiền 

nợ 13.250.000.000đồng thì bà P không đồng ý, nhưng thừa nhận còn nợ tiền bà 

N và sẽ đối chiếu lại số nợ trên. Về các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc vay, 

trả tiền thì đề nghị sẽ cung cấp sau để Tòa án xem xét giải quyết theo quy 

định”...  

Tại phiên tòa ngày 10/5/2023, bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc P giao, nộp các 

tài liệu là bản in sao kê Ngân hàng (gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân 

Đội; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam và Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh) giao dịch chuyển 

khoản giữa bà P với ông Mai Văn D (chồng bà N); các tin nhắn chuyển khoản 

và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền 
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với đất (tài liệu bản photo) và đề nghị tạm dừng phiên tòa xem xét các tài liệu 

chứng cứ do bị đơn cung cấp. 

Trong quá trình tạm ngừng phiên tòa, Tòa án đã triệu tập các đương sự 

làm việc liên quan đến các tài liệu, chứng cứ của bị đơn giao nộp vào ngày 

16/5/2023. Tuy nhiên bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc P vắng mặt không có lý do. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 16/5/2023, ông Mai Văn D trình bày:  

“Giữa tôi (D) và bà Nguyễn Thị Ngọc P là chỗ làm ăn quen biết, bà P 

nhiều lần mượn tiền của tôi để đảo vốn đáo hạn Ngân hàng, khi nào bà P cần và 

hỏi mượn thì tôi chuyển khoản cho bà P mượn tiền, ngoài ra không có khi nào 

nhận tiền mặt. Hiện nay bà P cho rằng tôi có liên quan đến việc bà P mượn tiền 

của bà Võ Thị Hồng N tôi có ý kiến như sau: Tôi chỉ cho bà P mượn tiền để đảo 

vốn đáo hạn Ngân hàng, dưới hình thức chuyển khoản có xác nhận bằng tin 

nhắn của hai bên. Việc bà P vay tiền của bà N theo các giấy vay, mượn tiền bà P 

viết và ký tên thì tôi không liên quan đến các khoản tiền này. Đề nghị Tòa giải 

quyết theo quy định pháp luật”. 

Tại biên bản về việc đương sự vắng mặt tại buổi làm việc ngày 16/5/2023, 

bà Võ Hồng N có ý kiến trình bày: “Đối với các tài liệu bà P giao nộp các chứng 

từ sao kê chuyển khoản giữa bà P và ông D thì tôi không biết và cũng không liên 

quan đến việc tôi khởi kiện theo các giấy hợp đồng vay tiền mà bà P đã vay và 

viết giấy vay tiền cho tôi”... 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 07/6/2023 của Toà án 

nhân dân thị xã D, tỉnh Phú Yên đã căn cứ vào: khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 

1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; Điều 227; khoản 1, 3 Điều 228; 

Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 463, 466, 357 và khoản 1 

Điều 469 Bộ luật dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn bà Nguyễn 

Thị Ngọc P phải trả cho nguyên đơn bà Võ Hồng N số tiền tổng cộng: 

14.877.400.000đồng (nợ gốc: 13.250.000.000đồng và tiền lãi: 

1.627.400.000đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, nếu bị đơn chưa thanh toán 

xong khoản tiền nói trên thì phải trả lãi theo mức lãi suất được quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chưa thanh 

toán xong. 

2. Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm tại Quyết định áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời số 03/2023/QĐ-BPKCTT ngày 06 tháng 3 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Phú Yên về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ, gồm: Diện tích đất 90,7m
2
 (trong 

đó 60m
2
 đất ở đô thị và 30,7m

2
 đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 

510, tờ bản đồ 12 tại địa chỉ khu phố P, phường H, thị xã D, tỉnh Phú Yên. 

(Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền 

với đất số CU 685693, số vào sổ CS 09538 được Sở Tài nguyên và môi trường 
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tỉnh Phú Yên cấp ngày 26/8/2020, bà Nguyễn Thị Ngọc P nhận chuyển nhượng 

theo hồ sơ số 009460.CN.002 ngày 23/3/2021). 

3. Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm tại Quyết định áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2023/QĐ-BPKCTT ngày 08 tháng 3 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Phú Yên về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ, gồm: Diện tích đất 196m
2
 đất ở đô 

thị, thuộc thửa đất số 427, tờ bản đồ 69-D tại địa chỉ khu phố P, phường H, thị 

xã D, tỉnh Phú Yên. (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AN 552171, số 

vào sổ H00615 được UBND huyện D (nay là thị xã D) cấp ngày 31/8/2008, bà 

Nguyễn Thị Ngọc P nhận chuyển nhượng theo hồ sơ số CN.003 ngày 

01/11/2021). 

4. Hoàn trả cho nguyên đơn bà Võ Hồng N số tiền 100.000.000đồng thực 

hiện biện pháp bảo đảm trong tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh thị xã D (Tiết kiệm có kỳ hạn số: 

11667415; tên khách hàng Võ Hồng N) khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

5. Hoàn trả cho nguyên đơn bà Võ Hồng N số tiền 100.000.000đồng thực 

hiện biện pháp bảo đảm trong tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh thị xã D (Tiết kiệm có kỳ hạn số: 

11667422; tên khách hàng Võ Hồng N) khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, nghĩa vụ thi hành án và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 03/7/2023 bị đơn Nguyễn Thị Ngọc P kháng cáo bản án sơ thẩm, đề 

nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, với lý do Bị đơn có thể cung cấp các chứng 

cứ là các đoạn ghi âm việc cho vay lãi cao và thu lợi nhiều tỷ đồng của vợ chồng 

Nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tham gia phiên tòa phát 

biểu: Về thủ tục tố tụng: Những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy 

định Bộ luật tố tụng dân sự. Đương sự đã thực đầy đủ các quyền của mình theo 

quy định pháp luật. Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 

308 Bộ luật tố tụng dân sự, hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 

07/6/2023 của Toà án nhân dân thị xã D, tỉnh Phú Yên; giao hồ sơ vụ án cho cấp 

sơ thẩm xét xử lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến trình bày của các đương sự, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của Bị đơn còn trong thời hạn luật 

định và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm nên đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết 

theo thủ tục phúc thẩm. Bị đơn kháng cáo và có văn bản đề nghị xét xử vắng 
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mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự tiến 

hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt Bị đơn. 

[2] Về nội dung:  

Tại Bản tự khai đề ngày 23/2/2024, Bị đơn trình bày: “Trong đơn kháng 

cáo tôi có nêu tôi sẽ cung cấp cho Tòa phúc thẩm các chứng cứ là các đơạn ghi 

âm, tin nhắn  zalo, tin nhắn thoại để chứng minh cho vay lãi cao và thu lợi bất 

chính của bà N được lưu trữ trong hai điện thoại Samsung và Iphone đang bị Cơ 

quan điều tra tỉnh Phú Yên thu giữ. Đề nghị Tòa án trích xuất tài liệu trong hai 

điện thoại”. Như vậy, tại cấp sơ thẩm Bị đơn chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu 

chứng cứ để chứng minh quá trình vay tiền giữa hai bên có lãi và có liên quan 

đến ông Mai Văn D, số tiền thực chất bà P còn nợ là bao nhiêu. Đây là tình tiết 

mới phát sinh tại phiên tòa phúc thẩm nên cần chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

Bị đơn và ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa đề nghị hủy án sơ thẩm để đưa 

ông Mai Văn D vào tham gia tố tụng với địa vị Người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan để tiến hành đối chất giữa các bên làm rõ có hay không có việc bà P 

trả tiền cho bà N qua tài khoản của ông Mai Văn Đạt, số tiền thực bà P còn nợ 

của bà P là bao nhiêu.  

[3] Về án phí: Bị đơn không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy 

định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ khoản 3 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc P. Hủy 

Bản án sơ thẩm số: 10/2023/DS-ST ngày 07/6/2023 của Toà án nhân dân thị xã 

D, tỉnh Phú Yên. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã D xét xử lại theo 

thủ tục sơ thẩm. 

 Về án phí: Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc P không phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm, hoàn trả lại cho ba P số tiền 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tạm ứng 

án phí phúc thẩm theo Biên lai số 0006972 ngày 04/7/2023 của Chi cục thi hành 

án dân sự thị xã D, tỉnh Phú Yên. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- TAND Tx. D;  

- Chi cục THADS Tx. D; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, án văn, KTNV, TT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Lê Trúc Lâm 

 


